
STT Chỉ tiêu

Quy hoạch sử 

dụng đất đến 

năm 2030 theo 

QĐ 326

Quy hoạch sử 

dụng đất đến 

năm 2030 theo 

đề xuất của tỉnh

1 Đất nông nghiệp 134.541 131.562

1.1 Đất trồng lúa 2.113 2.111

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 1.508 1.478

1.2 Đất trồng cây lâu năm 16.966 16.606

1.3 Đất rừng phòng hộ 4.259 4.259

1.4 Đất rừng đặc dụng 92.559 92.671

1.5 Đất rừng sản xuất 8.640 8.399

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 6.739 6.739

2 Đất phi nông nghiệp 6.472 9.450

2.1 Đất quốc phòng 798 798

2.2 Đất an ninh 10 10

2.3 Đất khu công nghiệp

2.4 Đất cụm công nghiệp 60 60

2.5 Đất thương mại, dịch vụ 289 976

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 151 181

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 154 154

2.8 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh 3.779 4.183

- Đất giao thông 1.124 1.178

- Đất thủy lợi 531 430

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa 8 8

- Đất xây dựng cơ sở y tế 11 11

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 56 56

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 12 352

- Đất công trình năng lượng 2.037 2.148

- Đất công trình bưu chính, viễn thông 1 1

2.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia

2.10 Đất cơ sở tôn giáo 4 4

2.11 Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 173 195

2.12 Đất có di tích lịch sử - văn hóa

2.13 Đất bãi thải, xử lý chất thải 16 16

2.14 Đất danh lam thắng cảnh

2.15 Đất ở tại nông thôn 830 1.175

2.16 Đất ở tại đô thị 117 178

2.17 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 18 18

2.18 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 7 5

3 Đất chưa sử dụng 1 2

4 Đất đô thị 2.176
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